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Ngành đào tạo: Kỹ thuật Địa chất
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
1. Tên môn học: 
An toàn lao động
Occupatioanl Safety and Health 
2. Số tín chỉ: 2

3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2

4. Phân bổ thời gian:

· Lên lớp

: 30 tiết (2 tiết/tuần)                         
· Lý thuyết
: 26 tiết

· Bài tập/thảo luận/kiểm tra: 4 tiết

· Thí nghiệm
: 0 tiết 

5. Điều kiện tiên quyết: Không 

6. Mục tiêu của môn học: 
An toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cho người và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Với mục đích đó môn học giới thiệu các quy định, qui phạm, thiết bị, phương pháp phát hiện, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp, các biện pháp xử lý trong trường hợp khẩn cấp, các kiến thức cần thiết về bảo hộ lao động và trách nhiệm người lao động trong công tác và đời  sống hằng ngày.
7. Mô tả vắn tắt nội dung: 

Trình bày những vấn đề cơ bản của bảo hộ lao động, phương pháp cấp cứu sơ bộ và xử lý trong tình huống khẩn cấp, an toàn khi làm việc với chất độc hại, phòng cháy và chữa cháy, kỹ thuật an toàn điện, an toàn trong công tác khoan và khai thác dầu khí, bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập:

· Giáo trình chính:

 [1]Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động ngành Địa chất – Dầu khí - Thái Võ Trang - NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2002.
[2]Industrial safety and health management, 6th Edition– C.Ray Asfalh, David W Rieske – Prentice Hall, 2009
· Sách tham khảo

[3]  Qui phạm an toàn trong việc thăm dò và khai thác các mõ dầu – khí ở thềm lục địa Liên xô - Matscơva “Nedra”, 1990.
[4]  Tập qui chế an toàn lao động cho công nhân viên trên giàn cố định thuộc XN Khai thác Liên doanh VSP, Vũng Tàu, 1992.
[5] Practical guide to occupational health and safety – Paul A. Ericson – Academic Press, 1996.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: (Tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

10 %

· Bài tập: 



10 %

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

30 %

· Điểm thi kết thúc môn học: 
50 %

11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Những vấn đề cơ bản của bảo hộ lao động

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Trách nhiệm cá nhân trong công tác bảo hộ lao động

1.3. Các qui tắc và định mức về kỹ thuật an toàn & vệ sinh lao động
1.4. Công tác hướng dẫn và huấn luyện

1.5. Trang bị bảo vệ cá nhân

1.6. Nguyên nhân tai nạn lao động & bệnh nghề nghiệp

1.7. Điều tra thống kê tai nạn lao động và đào tạo người lao động làm việc an toàn
	3 LT
	Tài liệu [1], Chương 1
Tài liệu [2], 

Chương 1, chương 2
	Đọc tài liệu tham khảo [3]

	Chương 2:  Phương pháp cấp cứu sơ bộ và xử lý trong tình huống khẩn cấp

2.1. Các nguyên tắc cấp cứu và hô hấp nhân tạo
2.2. Cầm máu, phục hồi nhịp tim
2.3. Cấp cứu bỏng, tổn thương mắt và bị điện giật

2.4. Cấp cứu người bị gãy xương, dập thương và động vật cắn

2.5. Xử trí trong tình trạng khẩn cấp
	2 LT, 1 TH
	Tài liệu [1], Chương 2
Tài liệu [2], Chương 11
	Đọc tài liệu tham khảo [5]

	Chương 3:  An toàn khi làm việc với các chất độc hại

3.1. Khí độc H2S

3.2. Các khí độc và hơi độc khác

3.3. Phòng và chống khí, hơi, khói độc

3.4. Bụi và các biện pháp phòng chống
	2 LT, 1 TH
	Tài liệu [1], Chương 3
Tài liệu [2], Chương 8
	Đọc tài liệu tham khảo [5]

	Chương 4:  Chống ồn, chiếu sáng, thông gió

4.1. Tiếng ồn và biện pháp phòng chống

4.2. Rung động và biện pháp phòng chống

4.3. Ánh sáng và chiếu sáng tự nhiên

4.4. Chiếu sáng nhân tạo nơi làm việc

4.5. Đảm bảo những điều kiện khí hậu để làm việc

4.6. Tính tốn thương

4.7. Những phương tiện phục vụ vệ sinh lao động
	3 LT
	Tài liệu [1], Chương 4
Tài liệu [2], Chương 9
	Đọc tài liệu tham khảo [5]

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	

	Chương 5:  Phòng cháy và chữa cháy

5.1. Cháy và phân loại cháy

5.2. Những nguyên nhân gây cháy

5.3. Phân loại công trình theo nguyên tắc phòng cháy – chữa cháy

5.4. Phòng cháy khi thiết kế, xây dựng công trình

5.5. An toàn phòng cháy khi sử dụng vận hành công trình, thiết bị

5.6. Các phương tiện và kỹ thuật chữa cháy
	4 LT
	Tài liệu [1], Chương 5
Tài liệu [2], Chương 10, Chương 12
	Đọc tài liệu tham khảo [4],
[5]

	Chương 6:  Kỹ thuật an toàn điện
6.1. Tính nguy hiểm của dòng điện đối với con người

6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ trầm trọng của tai nạn điện

6.3. Những nguyên nhân của tai nạn điện và phân loại môi trường, thiết bị theo yếu tố điện

6.4. Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện

6.5. Chống sét

6.6. Tính toán nối đất
	4 LT
	Tài liệu [1], Chương 6
Tài liệu [2], Chương 16
	Đọc tài liệu tham khảo [4], [5]

	Chương 7:  An toàn công tác khoan và khai thác dầu khí
7.1. Yêu cầu an toàn khi lắp ráp và sử dụng thiết bị khoan

7.2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn khi khoan

7.3. Kỹ thuật an toàn khi cứu sự cố khoan

7.4. An toàn khi cách ly vỉa, thử giếng, gọi dòng sản phẩm

7.5. An toàn khi khai thác, thu gom và vận chuyển dầu khí

7.6. Yêu cầu an toàn đối với một số công việc khác
	4 LT
	Tài liệu [1], Chương 7
	Đọc tài liệu tham khảo [3], [4]

	Chương 8:  Bảo vệ môi trường trong các hoạt động địa chất dầu khí
8.1. Biện pháp bảo vệ tài nguyên lòng đất trong thăm dò và khai thác khoáng sản

8.2. Bảo tồn giếng hoặc hủy giếng

8.3. Phòng, chống ô nhiểm biển, sông, hồ

8.4. Bảo vệ các nguồn nước ngầm khỏi ô nhiễm

8.5. Bảo vệ môi trường trong đời sống
	4 LT
	Tài liệu [1], Chương 8
	Đọc tài liệu tham khảo [3], [4]
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